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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN

APPLICATION FORM
	



	Ứng tuyển vị trí:
Applying for 
	Chức danh 1/ Position 1: ………..…………………………………....
	Đơn vị/ Department:

…………………………………………………

	
	Chức danh 2/ Position 2: ………..……………………………………
	Đơn vị/ Department:

…………………………………………………


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN (Personal information)
	Họ và tên: 

Full name
	Giờ sinh, ngày sinh:
Time and date of birth
	Nơi sinh: 

Place of birth

	Số CMND/Hộ chiếu: 

ID number
	Ngày cấp: 

Date of issue
	Nơi cấp: 

Place of issue

	Giới tính/ Gender:
Nam/ Male         □         
Nữ/ Female        □

Khác/ Other
 □
	Ngoại hình/ Appearance:

 Chiều cao/ Height: ………….

 Cân nặng/ Weight: ……….....

Tình trạng sức khỏe: 

Healthy status: 

Nhóm máu/ Blood type: ...........…

Thị lực/ Eye:............................
	Quốc tịch/ Nationality: ……………

Dân tộc/ Ethnic: ..............................
Tôn giáo/ Religion: ………………..



	Sẵn sàng đi công tác tỉnh? 

Willing to travel to work?

Có/ Yes
□
Không/No        □

Năng khiếu/ Aptitude: ……………………......................

......................................................
Sở thích/ Hobbies: …………………………..............

......................................................

Thời gian có thể bắt đầu làm việc:

Available for employment

______/______/_______________

	Hộ khẩu thường trú/ Permanent address: 
…………………………………………………........................................
Địa chỉ tạm trú/ Temporary address: 
………….………………………………………………..........................
Điện thoại nhà/ Home phone: .................. Di động/ Mobile: .....................                          

Email: ……………………………............................................................

	
	Mức lương hiện tại/ Current salary: ..……………………………...VND

Mức lương mong muốn/ Expected salary: …………………………VND

Số tài khoản Vietinbank (nếu có)..............................................................

Vietinbank account (if any)
Số BHXH/ Social Insurance No: ...............................................................
Mã số thuế cá nhân/ PIT No:   

□ Chưa có/Nil   □ Đã có /Got (PIT No: ………………...........................................)
Người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh)/ Dependent persons:
Số lượng/Quantity: ……………….  Quan hệ/ Relationship: ………………………..........



	Tình trạng hôn nhân/Marital Status:  □ Độc thân/Single     □ Kết hôn/ Married       □ Ly hôn/ Divorced                                                                                  

                                                          □ Khác/Other

	Người thân/ Family members (Parents, husband/wife and children):

	STT

 No.
	Họ & Tên

Full name
	Quan hệ

Relationship
	Sinh năm
Year of birth
	Nghề nghiệp

Occupation
	Công Ty / Nơi ở

Company/Residence
	Số điện thoại 

Phone No.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:………………………………………Điện thoại:………………...

For emergency contact                                                                                              Mobile


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO (Education)
	Từ
From
	Đến
To
	Tên trường đào tạo
Name of school
	Ngành học
Major of study
	Hệ đào tạo

	Bằng cấp
Qualification
	Xếp loại

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN (Professional training)
	Từ
From
	Đến

To
	Tên trường/ Tổ chức đào tạo
Name of school/ organization
	Khóa học
Course
	Văn bằng/ Chứng chỉ
Qualification/ Certificate



	 
	 
	 
	 

 
	 

 

	 
	 
	 
	 

 
	 

 

	VIV. NGOẠI NGỮ (Foreign Languages)
	

	Ngoại ngữ 
Foreign Languages
	Mức độ thành thạo/ Proficiency
	A. Thông thạo, lưu loát/Use fluently   
B. Đáp ứng được yêu cầu công việc
Meet the demands of the job
C. Hiểu được nội dung cơ bản và phản hồi được ở dạng đơn giản
Understand basic content & give feedback in simple forms
D. Giao tiếp khó khăn 

Communicate difficultly

	
	Nghe 
Listening
	Nói
Speaking
	Đọc
Reading
	Viết
Writing
	

	Tiếng Anh/ English
	 
	 
	 
	 
	

	Ngoại ngữ khác/ Other: ………………………..
	 
	 
	 
	 
	


V. KỸ NĂNG VI TÍNH (Computer Skills)
	Phần cứng/Phần mềm
	Mức độ thành thạo/ Proficiency
	A. Sử dụng thành thạo
     Use skillfully
B. Đáp ứng được nhu cầu công việc
     Meet the demands of the job 
C. Chỉ biết sơ qua
     Have a little knowledge
     

	
	A
	B
	C
	

	Word
	
	
	
	

	Excel
	
	
	
	

	PowerPoint
	
	
	
	

	Other: …………………………..
	
	
	
	


VI. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Employment History)
	Từ (From) …./….
Đến (To)   …./….
	Chức vụ: ………………………..

Position
	Tên Công ty: ……………………………………..

Company’s name

	Các nhiệm vụ chính (Main duties): …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả và bài học mà anh/chị tự rút ra cho mình (What do you learn from the job position): …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

	Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………..

Industry
	Mức lương cuối cùng:  ……………………VND
Last salary

	Lý do nghỉ việc (Reason for leaving): ………………………………..……….…………………..
………………………………………………………………...…
	Người quản lý trực tiếp: ……………………..…

Immediate supervisor

Điện thoại (Mobile): ……………………………


	Từ (From)……/……

Đến (to) ……./……..
	Chức vụ: ……………………….. 
Position
	Tên Công ty: ……………………………………..

Company’s Name

	Các nhiệm vụ chính (Main duties): …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả và bài học mà anh/chị tự rút ra cho mình : (What do you learn from the job position): 
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

	Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………..

Industry
	Mức lương cuối cùng:  ……………………VND
Last salary

	Lý do nghỉ việc (Reason for leaving): ………………………………………………………………...…

………………………………………………………………...…
	Người quản lý trực tiếp: ……………………..…

Immediate supervisor

Điện thoại (Mobile): ……………………………

	
	
	

	Từ (From)……/……

Đến (to) ……./……..
	Chức vụ: ……………………….. 
Position
	Tên Công ty: ……………………………………..

Company’s Name

	Các nhiệm vụ chính (Main duties): 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả và bài học mà anh/chị tự rút ra cho mình (What do you learn from the job position): 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

	Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………..

Industry
	Mức lương cuối cùng:  ……………………VND
Last salary

	Lý do nghỉ việc (Reason for leaving):  ………………………………..……….…………………..
………………………………………………………………...…
	Người quản lý trực tiếp: ……………………..…

Immediate supervisor

Điện thoại (Mobile): ……………………………

	
	
	

	Từ (From)……/……

Đến (to) ……./……..
	Chức vụ: ………………………..
Position 
	Tên Công ty: ……………………………………..

Company’s name

	Các nhiệm vụ chính (Main duties): 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kết quả và bài học mà anh/chị tự rút ra cho mình (What do you learn from the job position?) : 

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

	Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………..

Industry
	Mức lương cuối cùng:  ……………………VND
Last salary

	Lý do nghỉ việc (Reason for leaving): ………………………………..……….…………………..
………………………………………………………………...…
	Người quản lý trực tiếp: ……………………..…

Immediate supervisor

Điện thoại (Mobile): ……………………………


VI. THAM CHIẾU (Reference)
1. Điểm mạnh của Anh/Chị (Your strengths):


……..

……..


2. Điểm yếu của Anh/Chị (Your weaknesses): 


3. Mục tiêu, định hướng phát triển nghề nghiệp của Anh/Chị (Your career goals/ career development)

4. Anh/Chị có người thân hay bạn bè đang làm việc tại Trường Đại học Bình Dương không? 
(Do you have any relatives or friends working for Bình Dương University?)
Nếu có, xin cho biết tên, chức vụ công tác (If any, please state his/ her name and position): 
5. Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ đâu? (How do you know BDU’s job advertisement?) 
□ Báo chí (Newspapers)  



□  Website của Trường Đại học Bình Dương (BDU Website)       
□ Website tuyển dụng (Recruitment Website)
□ Giới thiệu (Recommendation)     
Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp trên đây đầy đủ và chính xác. Tôi cũng đồng ý cho phép Trường liên hệ với các tham chiếu trên để xác minh các thông tin tôi đã khai. Trong trường hợp Trường điều tra và xác minh những thông tin trên là không đúng sự thật, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm kể cả hình thức sa thải.

(I hereby declare that the above-provided information is completely accurate. I also agree on the university’s direct contact with the above references to verify the information I have filed. In case of any false declaration to be made, I shall take full responsibility including dismissal).
Chữ ký ứng viên (Signature):


Họ và tên (Full name): 
 Ngày (Date):


